
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                             STT trong danh sách xét tuyển 

  TRƯỜNG THPT THĂNG LONG                                       

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHỌN TỔ HỢP MÔN HỌC        

 LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 – 2026 

1. Họ và tên học sinh (Chữ in hoa có dấu):.....................................................................Nam                Nữ                     

2. Ngày sinh:..........................................   

3. Họ và tên bố:......................................  Nghề nghiệp:......................................... ĐTDĐ:............................ 

4. Họ và tên mẹ:.....................................  Nghề nghiệp: ........................................ ĐTDĐ:............................ 

6. Thành tích đã đạt được: - Đạt giải HSG cấp Quận/ TP/ QG ( môn, cấp, loại giải, năm đạt giải): 

........................................................................................................................................................................... 

- Đạt giải KHKT, Văn hóa, Văn nghệ, TDTT (môn, cấp, loại giải, năm đạt giải): 

........................................................................................................................................................................... 

KẾT QUẢ CUỐI NĂM HỌC 2024 – 2025 RÈN 

LUYỆN Toán Lý Hoá Sinh Văn Sử Địa Ng. ngữ 

         

Tổng điểm XT vào lớp 10: ……………..,  trong đó  Toán: …......    Văn: ......….  Anh:….........   

Đăng kí học lớp liên kết Quốc tế:                            Có                       Không 

*Chú ý: Nếu HS đăng kí học lớp liên kết Quốc tế thì ở phần “Nguyện vọng tổ hợp môn học” cần chọn     

STT ưu tiên 1* là “QT1”, “QT2”  hoặc “QT3”. HS đăng kí học lớp liên kết Quốc tế sẽ dự Kiểm tra trình độ 

đầu vào Tiếng Anh vào 8h00 sáng thứ Ba 22/07/2025 tại trường THPT Thăng Long. 

ĐĂNG KÝ NGOẠI NGỮ 2 (Tự nguyện):  

a/ Tiếng Trung                                            b/ Tiếng Nhật                                         c/ Tiếng Hàn      

Chú ý: HS nộp Phiếu này tại trường vào các ngày từ 19/07/2025 đến 22/07/2025. Những HS không nộp phiếu 

đúng thời hạn sẽ học tổ hợp môn học theo sự sắp xếp tự động của nhà trường. 

Em cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và cam kết học theo tổ hợp môn học được nhà trường xét duyệt. 

 Hà Nội, ngày …… tháng  7 năm 2025 

        Cha mẹ học sinh                Học sinh                                                           

 (Ghi rõ ý kiến và ký tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên)       

 

 

  

Tổ hợp Môn học lựa chọn 

Chuyên đề   

học tập           

lựa chọn 

 

 

Môn học/HĐGD 

bắt buộc 

 

STT 

ưu 

tiên 

Nguyện vọng 

tổ hợp môn học 
HS có thể chọn: 

QT1, QT2, QT3, 

KHTN1, KHTN2, 

KHXH1, KHXH2 

KHTN 1 Lý - Hóa - Sinh - Tin Toán - Lý - Hóa 
Toán - Văn - Anh - Sử 

- Giáo dục thể chất  

- Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 

- Hoạt động trải nghiệm 

và hướng nghiệp 

- Giáo dục địa phương 

 

1* 
 

KHTN 2 Lý - Hóa - Sinh - CNNN Toán - Hóa - Sinh 
 

2 
 

KHXH 1 Địa - GDKT&PL - Sinh - Tin  Toán - Văn - Địa 
 

3 
 

KHXH 2 
Địa - GDKT&PL - Sinh - 

CNNN 
Toán - Văn - Sử 

 

4 
 

LỚP 

QUỐC 

TẾ* 

Lớp QT1 (thuộc tổ hợp KHTN1 chuẩn đầu ra IELTS và SAT) 

Lớp QT2 (thuộc tổ hợp KHTN1  chuẩn đầu ra IELTS) 

Lớp QT3 (thuộc tổ hợp KHXH1  chuẩn đầu ra IELTS) 



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỚP LIÊN KẾT QUỐC TẾ 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

Lớp 

Môn học/ 

HĐGD  

bắt buộc 

Môn học 

lựa chọn 

Chuyên đề 

học tập 

lựa chọn 

Chương trình Tiếng Anh chuẩn Quốc tế 

LỚP QT1 

THUỘC 

TỔ HỢP 

KHTN1 

 CHUẨN 

ĐẦU RA 

IELTS   

VÀ SAT 

Ngữ văn, 

Toán, 

Ngoại ngữ, 

Lịch sử, 

GD thể chất,  

GD quốc phòng 

và an ninh, 

HĐ trải nghiệm và 

hướng nghiệp, 

GD địa phương 

Vật lí, 

Hoá học, 

Sinh học, 

Tin học  

Toán, 

Vật lí, 

Hoá học 

7 tiết IELTS + SAT/tuần ở năm lớp 10 và 

8 tiết IELTS + SAT/tuần ở năm lớp 11 

với 100% giảng viên của Tổ chức đào tạo 

IELTS đối tác Kim cương của Hội đồng 

Anh và IDP (trong đó có 50% là chuyên gia 

Mỹ, Anh, Úc trình độ cử nhân, thạc sĩ), đào 

tạo trực tiếp kết hợp với đào tạo bằng công 

nghệ AI chuyên biệt dành cho IELTS+SAT 

qua cổng đào tạo https://ai.smartcom.vn 

suốt 24/7.  

Cam kết đầu ra tăng từ 2.0 band IELTS trở 

lên sau 2 năm học. Chuẩn đầu ra tiếng Anh 

từ 6.0 IELTS trở lên và 1350 SAT trở lên 

sau 2 năm học. Hè lớp 11 lên lớp 12, HS sẽ 

tham dự kì thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc 

tế IELTS và SAT.                                                                                                                                                  

LỚP QT2 

THUỘC 

TỔ HỢP 

KHTN1  

CHUẨN 

ĐẦU RA 

IELTS 

Ngữ văn, 

Toán, 

Ngoại ngữ, 

Lịch sử, 

GD thể chất,  

GD quốc phòng 

và an ninh, 

HĐ trải nghiệm và 

hướng nghiệp, 

GD địa phương 

Vật lí, 

Hoá học, 

Sinh học, 

Tin học  

Toán, 

Vật lí, 

Hoá học 

6 tiết IELTS /tuần với 100% giảng viên 

người nước ngoài của Tổ chức đào tạo 

IELTS đối tác Kim cương của Hội đồng 

Anh và IDP, đào tạo trực tiếp kết hợp với 

trực tuyến qua tài khoản SIMPace Prep suốt 

24/7.  

Cam kết đầu ra tăng từ 2.0 band IELTS trở 

lên sau 2 năm học. Chuẩn đầu ra tiếng Anh 

từ 6.0 IELTS trở lên. Hè lớp 11 lên lớp 12, 

HS sẽ tham dự kì thi lấy chứng chỉ ngoại 

ngữ quốc tế IELTS. Học kì 1 lớp 12, HS  đạt 

IELTS từ 6.5 có thể đăng kí học chương 

trình luyện thi SAT. 

LỚP QT3 

THUỘC 

TỔ HỢP 

KHXH1  

CHUẨN 

ĐẦU RA 

IELTS 

Ngữ văn, 

Toán, 

Ngoại ngữ, 

Lịch sử, 

GD thể chất,  

GD quốc phòng 

và an ninh, 

HĐ trải nghiệm và 

hướng nghiệp, 

GD địa phương 

Địa lí,  

GD kinh tế 

và pháp 

luật, 

Sinh học, 

Tin học 

Toán, 

Ngữ văn, 

Địa lí  

 

6 tiết IELTS /tuần với 100% giảng viên 

người nước ngoài của Tổ chức đào tạo 

IELTS đối tác Kim cương của Hội đồng 

Anh và IDP, đào tạo trực tiếp kết hợp với 

trực tuyến qua tài khoản SIMPace Prep suốt 

24/7.  

Cam kết đầu ra tăng từ 2.0 band IELTS trở 

lên sau 2 năm học. Chuẩn đầu ra tiếng Anh 

từ 6.0 IELTS trở lên. Hè lớp 11 lên lớp 12, 

HS sẽ tham dự kì thi lấy chứng chỉ ngoại 

ngữ quốc tế IELTS. Học kì 1 lớp 12, HS  đạt 

ILETS từ 6.5 có thể đăng kí học chương 

trình luyện thi SAT. 

 


